
STT Lớp Giới tính Ngày sinh Đối tượng ưu tiên (nếu có) Khu vực

1 Nguyễn Thị Dĩ An 58D2 Nữ 3/2/2004 KV2-NT

2 Hà Thị Lan Anh 58DC1 Nữ 30/7/2004 KV1

3 Nguyễn Hoàng Anh 58A6 Nam 17/11/2004 01 KV1

4 Nguyễn Hoàng Phương Anh 58C1 Nữ 9/3/2004 KV2

5 Nguyễn Quỳnh Anh 58C3 Nữ 9/12/2004 KV2-NT

6 Trần Mai Anh 58DK2 Nữ 23/3/2003 Dân tộc Tày KV1

7 Trần Thị Quỳnh Anh 58DC1 Nữ 27/5/2022 không KV2-NT

8 Triệu Tú Anh 58D2 Nữ 21/9/2004 đối tượng 1 KV1

9 Vi Ngọc Quỳnh Anh 58C1 Nữ 4/1/2004

Đối tượng ưu tiên 01: Dân tộc thiểu số ở 

bản đặc biệt khó khăn,xã khu vực 3 vùng 

dân tộc và miền núi

KV1

10 Vũ Thị Phương Anh 58C3 Nữ 7/3/2004 KV1

11 Phan Thị Ngọc Ánh 58T1 Nữ 12/6/2004 KV2-NT

12 Trần Thị Xuân Ánh 58T2 Nữ 17/1/2004
06 con thương binh hạng 4/4, thương tật 

dưới 81%
KV2

13 Đặng Thanh Bình 58T4 Nam 9/8/2004 Dân tộc thiểu số KV1

14 Lô Trần Linh Chi 58A4 Nữ 17/8/2004
Dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng đặc 

biệt khó khăn
KV1

15 Hoàng Minh Cường 58A2 Nam 15/6/2004 Dân tộc thiểu số (Tày) KV1

16 Hoàng Thị Bích Diệp 58A1 Nữ 12/1/2003 Hộ cận nghèo KV1

17 Phạm Thị Huyền Điệp 58T3 Nữ 2/5/2004 KV2-NT

18 Đặng Thị Dinh 58C2 Nữ 11/8/2004 Hộ cận nghèo KV2-NT

19 Trần Thuỳ Dung 58T3 Nữ 27/7/2004 KV2-NT

20 Nguyễn Thuỳ Dương 58D1 Nữ 5/8/2004 Không KV2-NT

21 Trần Phạm Quang Dương 58A1 Nam 26/3/2004 KV3

22 Lành Thị Hà Giang 58C2 Nữ 20/12/2003 DTTS + KV1 KV1

23 Mai Thị Hương Giang 58C2 Nữ 1/3/2004 Không KV1

24 Trương Ngọc Giang 58C3 Nữ 25/1/2004 Dân tộc thiểu số vùng đbkk KV1

25 Bàng Thanh Hà 58D2 Nữ 16/3/2004
Dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú 

trên 18 tháng tại khu vực 1
KV1

26 Nông Thị Hà 58A3 Nữ 8/3/2004 Dân tộc thiểu số(Nùng), hộ cận nghèo KV1

27 Nguyễn Minh Hằng 58DC2 Nữ 17/1/2004 KV3

28 Bế Thị Mỹ Hạnh 58DK2 Nữ 2/5/2004 Con em dân tộc KV1

29 Hồ Thị Hảo 58A6 Nữ 28/12/2003 Dân tộc thiểu số thuộc gia đình hộ nghèo KV1

30 Đỗ Thanh Hiền 58C3 Nữ 24/12/2004 Dân tộc thiểu số KV1

31 Lý Thị Hiền 58D3 Nữ 4/6/2004 kv1, dân tộc nùng KV1

32 Trần Thu Hiền 58A4 Nữ 10/2/2004 KV2-NT

33 Hoàng Thị Hoa 58T4 Nữ 28/12/2004 KV2-NT

34 Hứa Thị Hồng Hoa 58DK1 Nữ 6/9/2004
Có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng ở 

KV1 , dân tộc thiểu số miền núi
KV1

35 Nguyễn Thị Hồng Hoa 58T1 Nữ 7/7/2004 Khu vực 1 ở xã đặc biệt khó khăn KV1

36 Ngô Thị Hoà 58C1 Nữ 25/5/2004 Đối tượng 06: Con gia đình chính sách KV2-NT

37 Nguyễn Thị Thu Hoài 58C4 Nữ 10/8/2004 Không KV2-NT

38 Vi Nhật Hoàng 58T4 Nam 4/11/2004

Đối tượng người dân tộc thiểu số (Thái), 

có hộ khẩu tại vùng đặc biệt khó khăn, 

biên giới.

KV1

39 Nguyễn Ánh Hồng 58DK2 Nữ 10/12/2003 Dân tộc thiểu số, Đối tượng 01, KV1 KV1

40 Hà Thị Quỳnh Hương 58C2 Nữ 17/11/2004
Con em dân tộc thiểu số  sống tại vùng 

đặc biệt khó khăn
KV1

41 Mai Thị Hương 58DK2 Nữ 24/3/2004 KV1

42 Đinh Thị Hường 58D2 Nữ 13/11/2004 Dân tộc thiểu số KV1

43 Trương Thu Hường 58DC2 Nữ 19/7/2003 Đối tượng 01 KV1
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44 Ma Thị Khánh Hường 58D3 Nữ 24/4/2004 Có bố mẹ là người dân tộc thiểu số KV1

45 Đỗ Thị Thanh Huyền 58T4 Nữ 8/12/2004 KV1

46 Nguyễn Mai Huyền 58T2 Nữ 29/8/2003 Khu vực 2NT KV2-NT

47 Nguyễn Ngọc Huyền 58C1 Nữ 22/9/2004 Không KV2

48 Nguyễn Thị Khánh Huyền 58T4 Nữ 20/8/2004 Dân tộc Thái KV1

49 Trần Thị Thu Huyền 58C4 Nữ 27/10/2004 dân tộc thiểu số vùng khó khăn KV1

50 Hoàng Diệu Linh Linh 58T2 Nữ 27/10/2003 KV1

51 Lưu Ngọc Linh 58T1 Nữ 23/6/2004 KV2

52 Nguyễn Bảo Linh 58T2 Nữ 5/9/2003 KV2

53 Nguyễn Thị Ngọc Linh 58T3 Nữ 5/6/2004 KV1

54 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 58T4 Nữ 13/12/2004 không KV1

55 PHAN DIỆU LINH 58T3 Nữ 12/11/2004 Đối tượng 1+ dân tộc thiểu số KV1

56 Tống Khánh Linh 58C1 Nữ 10/11/2004 Không KV2-NT

57 Vũ Lê Khánh Linh 58D3 Nữ 5/8/2004 KV2

58 Nguyễn Thanh Long 58C4 Nam 31/5/2004 1 KV1

59 Phạm Hữu Lương 58A3 Nam 23/9/2004 KV2

60 Nguyễn Thị Kiều Ly 58D2 Nữ 8/6/2004 Hộ cận nghèo KV2

61 Nguyễn Thị Phương Ly 58A2 Nữ 6/8/2004 KV1

62 Hoàng Thị Cẩm Lý 58C3 Nữ 17/1/2004
HSSV có hộ khẩu thường trú tại vùng cao, 

vùng có đk kinh tế đặc biệt khó khăn 
KV1

63 Phạm Ngọc Mai 58D1 Nữ 22/5/2004 KV2

64 TRỊNH THỊ NGỌC MAI 58A2 Nữ 12/11/2004 KV2-NT

65 Trần Ngọc Minh 58C3 Nam 1/12/2004 KV2

66 Phạm Hà My 58DK2 Nữ 28/10/2004 KV3

67 Trần Thị Hà My 58C4 Nữ 8/2/2003 KV1

68 Hứa Thị Lê Na 58DK2 Nữ 8/8/2004 Đối tượng: 01 KV1

69 Nguyễn An Na 58D1 Nữ 24/8/2004 KV2-NT

70 Bùi Thị Hằng Nga 58D3 Nữ 28/9/2004 01 KV1

71 Mai Thu Ngân 58A4 Nữ 18/5/2004 KV2-NT

72 Nguyễn Thùy Ngân 58A6 Nữ 11/5/2004 KV2-NT

73 Hà Thị Linh Ngọc 58T1 Nữ 10/8/2004 UT1 KV1

74 Nguyễn Thanh Nhàn 58T2 Nữ 18/8/2004
Dân tộc thuộc vùng kinh tế xã hội khó 

khăn
KV1

75 Ngô Thị Nhân 58DK1 Nữ 9/2/2003 Xã đặc biệt khó khăn KV3

76 Đinh Thị Hồng Nhung 58DK1 Nữ 5/10/2004 KV2-NT

77 Lộc Thị Mai Oanh 58C1 Nữ 2/6/2004 Đối Tượng 1               + ( Cận Nghèo) KV1

78 Nguyễn Thị Oanh 58T4 Nữ 13/3/2004 KV2-NT

79 Vũ Thị Oanh 58DK1 Nữ 8/6/2004 KV2-NT

80 Lại Hà Phương 58T2 Nữ 4/9/2004 KV2

81 Nguyễn Thị Anh Phương 58A2 Nữ 6/12/2003 KV2

82 Nguyễn Thị Thu Phương 58DC1 Nữ 9/6/2004 KV1

83 Vũ Thị Thu Phương 58A4 Nữ 8/2/2004 Không KV2-NT

84 Nguyễn Thị Phượng 58T2 Nữ 13/11/2004 KV1 KV1

85 Nguyễn Anh Quân 58C4 Nam 19/2/2004 KV2

86 Phạm Thị Quyên 58T1 Nữ 28/2/2004 Không KV2

87 Vi Thị Ánh Quyên 58C3 Nữ 21/2/2004 Dân tộc thiểu số KV1

88 Sền Ngọc Thái 58D2 Nam 26/5/2003 Đối tượng 1 KV1

89 Trần Thị Hồng Thắm 58DK1 Nữ 23/1/2004 KV2-NT

90 Nguyễn Thị Phương Thanh 58AA2 Nữ 21/12/2004 KV1

91 Nguyễn Hoài Thu 58C4 Nữ 20/9/2004
Con của người đi kháng chiến bị nhiễm 

chất độc da cam
KV2-NT

92 Nguyễn Thị Hoài Thương 58DC2 Nữ 3/1/2004 KV2

93 Nguyễn Thị Thúy 58T2 Nữ 26/6/2004 KV1

94 Nguyễn Thị Thủy 58DK1 Nữ 25/1/2004 KV2-NT

95 Mai Thị Ngân Trà 58DK1 Nữ 11/12/2004 Người dân tộc thiểu số KV1

96 Đỗ Thị Trang 58T2 Nữ 5/10/2004 Thuộc hộ cận nghèo KV2-NT

97 Lê thị quỳnh trang 58DK1 Nữ 14/7/2004 Không có KV2-NT

98 Nguyễn Thị Thu Trang 58C2 Nữ 24/12/2004 Không KV2-NT

99 Phùng Thị Thu Trang 58DC2 Nữ 30/8/2004 KV2

100 Trần Thanh Tùng 58A5 Nam 13/1/2004 KV1



101 Vũ Thị Thảo Vân 58T4 Nữ 8/9/2004 KV2

102 Trần Quốc Việt 58C4 Nam 19/7/2004 KV1

103 Hồ Thị Yến 58A4 Nữ 8/4/2004 KV2

104 Nguyễn Thị Hải Yến 58T4 Nữ 17/1/2004 KV2-NT

105 Trần Thị Hải Yến 58T1 Nữ 13/8/2004 KV2

Tổng Số nam Số nữ

105 12 93


